	UBND XÃ XUÂN HỒNG
ĐƠN VỊ:…………………
     


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                Xuân Hồng, ngày     tháng     năm 2026


DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN

THAM GIA CÁC NỘI DUNG THI ĐẤU CÁC GIẢI THỂ THAO
ĐẠI HỘI TDTT XÃ XUÂN HỒNG LẦN THỨ I, NĂM 2026
Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 16/05/2026 của UBND xã Xuân Hồng về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Xuân Hồng lần thứ I, năm 2026;
Căn cứ Điều lệ số 01/ĐL-BTCĐHTDTT ngày 20/05/2026 của Ban Tổ chức, đơn vị…………………….. đăng ký tham gia các nội dung sau:
1. MÔN BÓNG ĐÁ NAM

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	ĐỊA CHỈ
	SỐ ÁO
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI NỮ

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	ĐỊA CHỈ
	SỐ ÁO
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3. MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI NAM

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	ĐỊA CHỈ
	SỐ ÁO
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4. MÔN BÓNG BÀN
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	ĐỊA CHỈ
	NỘI DUNG THI ĐẤU
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5. MÔN CẦU LÔNG

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	ĐỊA CHỈ
	NỘI DUNG THI ĐẤU
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6. MÔN PICKLEBALL

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	ĐỊA CHỈ
	NỘI DUNG THI ĐẤU
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7. MÔN KÉO CO NAM

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	ĐỊA CHỈ
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8. MÔN CỜ VUA
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	ĐỊA CHỈ
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


9. MÔN CỜ TƯỚNG

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	ĐỊA CHỈ
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


10. MÔN VIỆT DÃ

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	ĐỊA CHỈ
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	SĐT LIÊN HỆ:…………………………..

	TRƯỞNG ĐOÀN/ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 
( Kí, ghi rõ họ tên)



